	Phụ lục 01

TỔNG HỢP NGUỒN VỐN ĐẦU TƯ CÔNG NĂM 2017

(Kèm theo Nghị quyết số 87/NQ-HĐND ngày 08/12/2017 của HĐND tỉnh)




	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	ĐVT: Triệu đồng

	Nguồn vốn
	Kế hoạch giao đầu năm 2017
	Kế hoạch điều chỉnh đến tháng 7 năm 2017
	Kế hoạch  năm 2017 sau điều chỉnh
	Nguồn vốn do tỉnh giao chỉ tiêu
	Nguồn vốn do huyện giao chỉ tiêu

	
	
	
	
	Tổng số
	Thực hiện 10 tháng
	Dự kiến cả năm 2017
	Tổng số
	Thực hiện 10 tháng
	Dự kiến cả năm 2017

	
	
	
	
	
	Số giải ngân 
	Tỷ lệ % so với kế hoạch
	Số giải ngân 
	Tỷ lệ % so với kế hoạch
	
	Số giải ngân 
	Tỷ lệ % so với kế hoạch
	Số giải ngân
	Tỷ lệ % so với kế hoạch

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9
	10
	11
	12
	13
	14

	A. CÁC NGUỒN VỐN ĐÃ CÂN ĐỐI ĐẦU NĂM VÀ GIAO BỔ SUNG ĐẾN 31/5/2017
	5.786.250
	5.834.195
	5.834.195
	3.511.066
	2.591.578
	73,8%
	3.427.045
	97,6%
	2.323.129
	1.652.729
	71,1%
	2.245.679
	96,7%

	1. Vốn ngân sách tập trung
	2.439.100
	2.186.932
	2.186.932
	2.186.932
	1.459.572
	66,7%
	2.141.311
	97,9%
	 
	 
	 
	 
	 

	1.1. Ngân sách tỉnh
	2.439.100
	2.186.932
	2.186.932
	2.186.932
	1.459.572
	66,7%
	2.141.311
	97,9%
	 
	 
	 
	 
	 

	- Hỗ trợ các dự án đầu tư theo hình thức xã hội hóa; các huyện đầu tư nông thôn mới; các huyện Long Thành, Nhơn Trạch và Trảng Bom có tình trạng quá tải học sinh tại địa bàn có nhiều khu, cụm công nghiệp
	250.000
	0
	0
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	 - Hoàn trả vốn tạm ứng ngân sách đã vay, tạm ứng
	656.000
	639.871
	639.871
	639.871
	610.000
	95,3%
	639.871
	100,0%
	 
	 
	 
	 
	 

	 - Do UBND tỉnh trực tiếp giao chỉ tiêu đối với các dự án
	1.533.100
	1.520.700
	1.520.700
	1.520.700
	826.421
	54,3%
	1.475.079
	97,0%
	 
	 
	 
	 
	 

	 - Bổ sung nguồn vốn kết dư năm 2016
	0
	26.361
	26.361
	26.361
	23.151
	87,8%
	26.361
	100,0%
	 
	 
	 
	 
	 

	1.2. Ngân sách huyện
	1.234.000
	1.512.529
	1.512.529
	 
	 
	 
	 
	 
	1.512.529
	1.080.629
	1
	1.450.829
	95,9%

	 - Phân cấp cho UBND cấp huyện giao chỉ tiêu kế hoạch
	1.234.000
	1.234.000
	1.234.000
	 
	 
	 
	 
	 
	1.234.000
	802.100
	65,0%
	1.172.300
	95,0%

	- Bổ sung nguồn hoàn trả từ nguồn vốn ngân sách tỉnh đối với bồi thường hỗ trợ di dời 35 hộ dân thuộc ấp 4, xã Đắc Lua, huyện Tân Phú
	0
	16.129
	16.129
	 
	 
	 
	 
	 
	16.129
	16.129
	100,0%
	16.129
	100,0%

	- Hỗ trợ nguồn dự phòng chi đầu tư xây dựng cơ bản tập trung năm 2017 của tỉnh để chi khen thưởng nông thôn mới
	0
	12.400
	12.400
	 
	 
	 
	 
	 
	12.400
	12.400
	100,0%
	12.400
	100,0%

	 - Hỗ trợ các dự án đầu tư theo hình thức xã hội hóa; các huyện đầu tư nông thôn mới; các huyện Long Thành, Nhơn Trạch và Trảng Bom có tình trạng quá tải học sinh tại địa bàn có nhiều khu, cụm công nghiệp
	0
	250.000
	250.000
	 
	 
	 
	 
	 
	250.000
	250.000
	100,0%
	250.000
	100,0%

	2. Nguồn vốn khai thác quỹ đất
	800.000
	800.000
	800.000
	320.000
	320.000
	100,0%
	320.000
	100,0%
	480.000
	336.000
	70,0%
	480.000
	100,0%

	2.1. Quỹ phát triển đất
	240.000
	240.000
	240.000
	240.000
	240.000
	100,0%
	240.000
	100,0%
	 
	 
	 
	 
	 

	2.2. Quỹ phát triển nhà ở xã hội
	80.000
	80.000
	80.000
	80.000
	80.000
	100,0%
	80.000
	100,0%
	 
	 
	 
	 
	 

	2.3. Vốn phân cấp đối với UBND cấp huyện
	480.000
	480.000
	480.000
	 
	 
	 
	 
	 
	480.000
	336.000
	70,0%
	480.000
	100,0%

	3. Nguồn vốn xổ số kiến thiết
	1.275.000
	1.280.984
	1.280.984
	965.984
	454.439
	47,0%
	927.584
	96,0%
	315.000
	220.500
	70,0%
	299.250
	95,0%

	3.1 Phần do UBND tỉnh giao kế hoạch
	960.000
	965.984
	965.984
	965.984
	454.439
	47,0%
	927.584
	96,0%
	 
	 
	 
	 
	 

	 - Do UBND tỉnh trực tiếp giao chỉ tiêu đối với các dự án
	960.000
	960.000
	960.000
	960.000
	454.439
	47,3%
	921.600
	96,0%
	 
	 
	 
	 
	 

	 - Bổ sung nguồn kết dư năm 2016
	 
	5.984
	5.984
	5.984
	0
	0,0%
	5.984
	100,0%
	 
	 
	 
	 
	 

	3.2. Vốn phân cấp đối với UBND cấp huyện (để đầu tư NTM và hỗ trợ thành phố Biên Hòa xóa ca ba)
	315.000
	315.000
	315.000
	 
	 
	 
	 
	 
	315.000
	220.500
	70,0%
	299.250
	95,0%

	4. Nguồn xổ số kiến thiết vượt thu năm 2016 chi khen thưởng nông thôn mới
	 
	15.600
	15.600
	 
	 
	 
	 
	 
	15.600
	15.600
	100,0%
	15.600
	100,0%

	5. Nguồn vốn chương trình mục tiêu do ngân sách Trung ương hỗ trợ 
	38.150
	38.150
	38.150
	38.150
	37.567
	98,5%
	38.150
	100,0%
	 
	 
	 
	 
	 

	B. CÁC NGUỒN VỐN KHÁC
	 
	1.344.806
	1.375.485
	748.049
	 
	 
	 
	 
	627.436
	32.264
	5,1%
	462.379
	73,7%

	5. Kéo dài kế hoạch giải ngân vốn đầu tư từ nguồn vốn vay để đầu tư hạ tầng nông thôn mới và các dự án cấp bách sang năm 2017
	 
	183.845
	183.485
	107.438
	79.152
	73,7%
	107.430
	100,0%
	76.047
	32.264
	42,4%
	76.407
	100,5%

	6. Nguồn vốn bội chi năm 2017
	 
	792.000
	792.000
	240.611
	 
	 
	168.428
	70,0%
	551.389
	 
	 
	385.972
	70,0%

	7. Nguồn vốn bổ sung nguồn vốn đầu tư công năm 2017 (nguồn vốn tăng thu ngân sách địa phương để thực hiện cải cách tiền lương đến hết năm 2016)
	 
	300.000
	400.000
	400.000
	62.181
	15,5%
	92.000
	23,0%
	 
	 
	 
	 
	 

	8. Nguồn vốn bổ sung nguồn vốn đầu tư công năm 2017 (nguồn 20% kinh phí dành cho khám bệnh, chữa bệnh chưa sử dụng hết năm 2015)
	 
	68.961
	0
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 


